Tiết 43
BÀI TẬP

Câu 1/ Nêu một số thành tựu đạt được dưới thời Lê sơ trên các lĩnh vực: Kinh tế, pháp luật, giáo dục văn học-nghệ thuật khoa học?
   Kinh tế
· Nông nghiệp:
· Đặt các chức quan chuyên lo về nông nghiệp: Khuyến nông sứ, Hà đê sứ, Đồn điền sứ.
· Thực hiện phép quân điền.
· Chú trọng việc khai hoang.
· Cấm giết trâu, bò; điều động dân phu mùa cấy gặt.
· Thủ công nghiệp: Quy mô sản xuất của ngành thủ công nghiệp mở rộng
· Các ngành nghề thủ công truyền thống ở các làng, xã phát triển: Kéo tơ, dệt lụa, đúc đồng…
· Nhiều làng thủ công chuyên nghiệp ra đời: Bát Tràng làm gốm; Làng Vân Chàng rèn sắt…
· Các xưởng thủ công do nhà nước quản lý (Cục bách tác)
· Nghề khai mỏ được đẩy mạnh: Mỏ đồng, vàng…
· Thương nghiệp: Hàng hóa, tiền tệ dễ dàng lưu thông
· Trong nước:
· Khuyến khích họp chợ, mở chợ mới.
· Đúc tiền đồng...
· Ngoài nước:
· Duy trì việc buôn bán với nước ngoài
· Một số của khẩu kiểm soát chặt chẽ.
Luật pháp :
· Vua Lê Thánh Tông cho soạn bộ luật Hồng Đức (Quốc triều hình luật): bảo vệ vua, hòang tộc, quan lại, giai cấp thống trị ….bảo vệ chủ quyền quốc gia
· Có điểm tiến bộ bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và phát triển kinh tế.
· Củng cố chế độ phong kiến tập quyền
· Thúc đẩy kinh tế phát triển, ổn định trật tự xã hội.
Tình hình giáo dục và khoa cử:
· Dựng lại Quốc Tử Giám, mở nhiều trường học, mở khoa thi.
· Nội dung học tập thi cử là sách của đạo nho.
· Một năm tổ chức ba kì thi: Hương – Hội - Đình
=> Giáo dục ,thi cử chặt chẽ, thường xuyên hơn,tuyển chọn được nhiều nhân tài.
Văn học, khoa học, nghệ thuật:
· Văn học:
· Văn học chữ Hán chiếm ưu thế, văn học chữ Nôm giữ vị trí quan trọng.
· Nội dung: Yêu nước sâu sắc, niềm tự hào dân tộc,khí phách ,tinh thần bất khuất của dân tộc.
· Khoa học:
· Khoa học phát triển,  phong phú, đa dạng.
· Sử học, địa lí, y học, toán học đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể.
· Nghệ thuật:
· Nghệ thuật sân khấu được phục hồi và phát triển.
· Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc:đặc sắc thể hiện ở các cung điện, lăng tẩm. Phong cách khối đồ sộ, kĩ thuật điêu luyện.

Câu 2/ So sánh thời Lý-Trần và Lê sơ các nội dung sau:
	Nội dung
	Thời Lý- Trần
	Thời Lê sơ

	Bộ máy nhà nước ở Trung ương
	Lí: Vua đứng đầu nhà nước, giúp việc cho vua có các quan đại thần.
Trần: Có thêm chế độ thái thượng hoàng đặt thêm một số chức quan
	 Vua đứng đầu nhà nước. Giúp việc cho vua có 6 bộ và các cơ quan chuyên môn.

	Các đơn vị hành chính địa phương
	Chia thành các lộ.
	 Chia thành 13 đạo, đứng đầu mỗi đạo có 3 ti.

	Cách đào tạo tuyển chọn bổ sung quan lại
	 Quan lại do vua đề cử.
	Quan lại được tuyển chọn qua thi cử.

	Pháp luật
	 Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc, bảo vệ sức kéo.
+ Xác nhận quyền sỡ hữu tài sản.
+ Quy định việc mua bán ruộng đất .v.v.
	Bảo vệ vua, hoàng tộc, giai cấp thống trị, địa chủ phong kiến.
Bảo vệ chủ quyền quốc gia. Khuyến khích phát triển kinh tế, bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ, nghiêm cấm cách hành vi tự bán mình thành nô tì



Dặn dò: Câu 1 các em chỉ cần gạch chân SGK, nhớ lại các kiến thức đã học 
               Câu 2 các em nên ghi lại vào tập
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Bài 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN 
(thế kỉ XVI - XVIII)
I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

1. Sự sa đọa của triều đình nhà Lê   

-Từ đầu thế kỷ XVI Vua, quan ăn chơi xa xỉ, xây dựng cung điện, lâu đài tốn kém.
- Nội bộ triều đình chia bè kéo cánh, tranh giành quyền lực. 
+ Dưới thời Lê Uy Mục quý tộc ngoại thích nắm hết quyền lực, giết hại công thần nhà Lê. 
+ Dưới thời Lê Tương Dực , Trịnh Duy Sản gây bè cánh, đánh nhau liên miên suốt 10 năm.
- Quan lại ở địa phương ức hiếp, vơ vét của cải của dân.

2. Phong trào khởi nghĩa nông dân ở đầu TK XVI  
a. Nguyên nhân:
- Đời sống nhân dân khổ cực.
    -> Nông dân >< Địa chủ
         Nhân dân >< nhà nước phong kiến.

b. Các phong trào đấu tranh tiêu biểu:
- Khởi nghĩa Trần Tuân.
- Khởi nghĩa Lê Hy, Trịnh Hưng
- Khởi nghĩa Phùng Chương.
*Khởi nghĩa Trần Cảo: là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất , ba lần tấn công Thăng Long uy hiếp nhà Vua, làm lung lay triều đình phong kiến. 
-Quy mô rộng lớn , thu hút được nhiều thành phần tham gia
- Nổ ra lẻ tẻ, chưa đồng loạt,
c. Ý nghĩa:
- Các cuộc khởi nghĩa đã tấn công mạnh mẽ vào chính quyền nhà Lê sơ đang mục nát.
- Thể hiện tinh thần đấu tranh chống áp bức cường quyền của nhân dân ta.

Dặn dò: Các em đọc thêm SGK nội dung bài 22, gạch chân các ý chính. Ôn lại kiến thức đã học nhé .
